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Tiết 93    ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN
1.

	STT
	Tên bài
	Tác giả
	Đề tài nghị luận
	Luận điểm chính
	Phương pháp lập luận

	1
	Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
	Hồ Chí Minh
	Tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam
	Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta.
	Chứng minh

	2
	Đức tính giản dị của Bác Hồ
	Phạm Văn Đồng
	Đức tính giản dị của Bác Hồ
	Bác giản dị trong mọi phương diện: bữa cơm (ăn), cái nhà (ở), lối sống, (cách) nói và viết. Sự giản dị ấy đi liền với sự phong phú, rộng lớn về đời sống tinh thần ở Bác
	Chứng minh
 ( kết hợp với giải thích và bình luận)

	3
	Ý nghĩa văn chương
	Hoài Thanh
	Văn chương và ý nghĩa của nó đối với con người
	Nguồn gốc của văn chương là ở tình thương người, thương muôn loài, muôn vật. Văn chương hình dung và sáng tạo ra sự sống, nuôi dưỡng và làm giàu cho tình cảm của con người
	Giải thích 
( kết hợp bình luận)


2. 
	Tác phẩm
	Những nét đặc sắc nghệ thuật

	Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
	Bố cục chặt chẽ, dẫn chứng chọn lọc, toàn diện, sắp xếp hợp lí, hình ảnh so sánh đặc sắc

	Sự giàu đẹp của tiếng Việt
	Bố cục mạch lạc, kết hợp giải thích và chứng minh; luận cứ xác đáng, toàn diện, chặt chẽ

	Đức tính giản dị của Bác Hồ
	Dẫn chứng cụ thể, xác thực, toàn diện. Kết hợp chứng minh với giải thích và bình luận, lời văn giản dị mà giàu cảm xúc.

	ý nghĩa văn chương
	Trình bày những vấn đề phức tạp một cách ngắn gọn, giản dị, sáng sủa, kết hợp với cảm xúc, văn giàu hình ảnh.


Tiết 94 CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG
I. CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG:
1. Ví dụ : (SGK)
a. Mọi người              yêu mến em
        CN                            VN
   Chủ thể                       Đối tượng
của hành động            của hành động
-> Chủ ngữ chỉ người thực hiện một hoạt động hướng vào người khác (CN chỉ chủ thể của hoạt động)
b. Em     //   được mọi người   yêu mến.
    CN                      VN 
  Đối tượng             Đối tượng của  
của hành động         hành động
-> Chủ ngữ chỉ người được hoạt động của người khác hướng vào (CN chỉ đối tượng của hoạt động)
 Câu a là câu chủ động 
     Câu b là câu bị động.
2. Ghi nhớ: SGK.
II. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG:
1. Ví dụ: 
 Chọn câu: Em được mọi người yêu mến.
-> Câu này giúp cho việc liên kết câu được chắc chắn hơn. Các câu trước đã nói về Thuỷ (qua CN "em tôi"), vì vậy sẽ là lôgic và dễ hiểu hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ qua CN "em".
2. Ghi nhớ: SGK	

Tiết 95 CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (TT)
I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG.
1. Ví dụ: SGK 
a. Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ xuống từ hôm "hoá vàng".
    Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã hạ xuống từ hôm "hoá vàng".
-Nội dung : giống nhau
-Hình thức : câu a, b là câu bị 
a. Đối tượng (được)  - hoạt động
b. Đối tượng - hoạt động.
-> Có hai cách chuyển đổi:
C1: Chuyển  đối tượng của hoạt động lên đầu câu + bị (được)
C2: Chuyển đối tượng của hđ lên đầu câu - không dùng bị (được), lược bỏ cụm từ chỉ chủ thể nếu không cần thiết.
-> Khi chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động cần chú ý đến hoàn cảnh giao tiếp và ý nghĩa của câu.
- Có sử dụng "bị", được" song không phải là câu bị động vì nó không thể có câu chủ động tương ứng.
*Không phải câu nào có sử dụng từ bị/được đều là câu bị động.
2. Ghi nhớ
II. LUYỆN TẬP/ SGK 

Tiết 96   Văn bản: CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG
                                                                               -Hà Ánh Minh-
I- Đọc và tìm hiểu chú thích
1) Tác giả 
2)Tác phẩm
* Đọc:
* Chú thích :sgk
Kiểu văn bản : Nhật dụng
II- Đọc và tìm hiểu văn bản 
1) Vẻ đẹp của các làn điệu dân ca Huế
- Các điệu hò: Đánh đá, cấy trồng, chèo cạn
- Các điệu lí: Lí con sáo, hoài xuân, hoài nam.
- Các điệu nam: Nam Ai, Nam Bình, Nam Xuân.
- Nhạc cụ: Đàn tranh, nguyệt, đàn tì bà, nhị, hồ, tam, bầu, sáo, trống…
- Bản đàn: Lưu thuỷ, kim tiền, xuân phong, long hổ…
=> Đa dạng phong phú.
* Đặc điểm của một số làn điệu chính
- Chèo cạn, bài thai, đưa linh( buồn bã)
- Hò giã gạo, ru em (nồng hậu, náo nức)
- Hò lơ, hò ơ, hò xay lúa(gần với dân ca nghẹ tĩnh thể hiện lòng khát khao mong chờ, hoài vọng, thiết tha của tâm hồn Huế)
- Nam Ai, nam bằng, quả phụ( buồn ai oán, thương cảm)
- Tứ đại cảnh( không vui, không buồn)
-> Mỗi làn  điệu có  vẻ đẹp riêng, thể hiện nhiều cung bậc khác nhau trong tâm tư, tình cảm của người dân Huế.
-> Nghệ thuật: Liệt kê.
=> Ca Huế phong phú về làn điệu, sâu sắc về nội dung.
2) Nguồn gốc dân ca Huế:
- Là sự kết hợp của nhạc dân gian và nhạc cung đình 
- > Dân ca Huế vừa sôi nổi vừa trang trọng
3) Vẻ đẹp cuả cảnh ca Huế:
- Đêm, thành phố lên đèn như sao sa
- Trăng lên, gió mơn man dịu dịu
- Dòng sông trăng gợn sóng
-> Đẹp thơ mộng, huyền ảo.
- Người thưởng thức:
Chờ đợi rộn lòng, hồn thơ lai láng, tình người nồng hậu
-> Cách thưởng thức: Vừa dân giã, vừa sang trọng.
*Trang phục biểu diễn:
- Nam: áo dài the, quần thụng, khăn xếp
- Nữ áo dài, khăn đóng
-> Nhã nhặn, sang trọng.
* Biểu diễn:
- Ca công
+Biểu diễn bốn khúc nhạc….du dương, trầm bổng, réo rắt.
+Nhạc công dùng các ngón đàn trau chuốt như ngón nhấn, mổ, vỗ, vả…
+Tiếng đàn lúc khoan lúc nhặt làm nên tiết tấu 
- Ca nhi: Cất lên những điệu Nam buồn man mác, thương cảm, bi ai như nam ai, nam binh, quả phụ...
-> Nghệ thuật liệt kê
-> Tài năng, điệu nghệ,duyên dáng, đầy tâm trạng, tài tình.
- Người nghe: xao động tận đáy hồn
=> Thú chơi tao nhã và đầy chất nhân văn.
III. Tổng kết: ghi nhớ / SGK 


